
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH Ký tên Điểm Ghi chú

1 2150000205 Phạm Tăng Trọng T. Tịnh Pháp

2 2150000207 Dương Đình Trọng T. Giác Minh Hưởng

3 2150000208 Đặng Thanh Trung T. Nhuận Hải

4 2150000210 Nguyễn Minh Trường T. Trung Lưu

5 2150000211 Nguyễn Phi Trường T. Ngộ Trí Thông

6 2150000212 Lưu Đức Văn T. Đức Chương

7 2150000217 Trần Trương Thanh Vinh T. Quảng Tịnh

8 2150000218 Nguyễn Thanh Vũ T. Quảng Hoàng

9 2150000222 Châu Văn Xuân T. Giác Minh Xuân

10 2150000224 Hoàng Thị Ái TN. Thánh Thiệt

11 2150000226 Phạm Thị Ngọc Anh TN. Hạnh Thường

12 2150000227 Nguyễn Thị Bé Ba TN. Bổn Thảo

13 2150000230 Phạm Thị Biển TN. Thọ Liên

14 2150000232 Nguyễn Lệ Cầm TN. Thánh Như

15 2150000233 Trần Thị Thanh Cẩm TN. Lương Như

16 2150000234 Ngô Thị Mỹ Châu TN. Hạnh Bảo

17 2150000236 Võ Thái Dương Tuệ Châu TN. Liên Phúc

18 2150000238 Phan Thị Kim Chi TN. Chánh Hạnh

19 2150000239 Nguyễn Thị Chín TN. Lâm Huyền Cát

20 2150000240 Trần Thi Chung TN. Thiền Viên

21 2150000245 Phạm Thị Điểm TN. Thanh Huyền

22 2150000246 Huỳnh Trần Bảo Diệp TN. Viên Nguyện

23 2150000247 Phạm Thị Nhã Đoan TN. Liên Hạnh

24 2150000248 Đoàn Thị Dung TN. Minh Tiến

25 2150000249 Nguyễn Thị Dung TN. Nhuận Nguyện

26 2150000250 Nguyễn Thị Mỹ Dung TN. Thanh Nhàn
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27 2150000251 Phạm Thị Dung TN. Hiếu Viên

28 2150000252 Võ Tú Dung TN. Diệu Hoà

29 2150000253 Võ Thị Kim Dung TN. Viên Hiếu

30 2150000254 Võ Thị Thùy Dung TN. An Hảo

31 2150000255 Phạm Thuỳ Dương TN. Phước Thiện

32 2150000257 Nguyễn Mỹ Duyên TN. Nhân Liên

33 2150000258 Nguyễn Thị Hà Duyên TN. Hạnh Minh

34 2150000260 Phùng Thị Duyên TN. An Liên

35 2150000261 Nguyễn Thị Hương Giang TN. Nhuận Sơn

36 2150000263 Đinh Thị Hà TN. Phước Như

37 2150000266 Ngô Thu Hà TN. Thọ Hòa

38 2150000267 Nguyễn Thị Hà TN. Hạnh Hiền

39 2150000268 Nguyễn Thị Thái Hà TN. Chơn Tâm Thông

40 2150000275 Vương Thanh Hằng TN. Quảng An

41 2150000277 Huỳnh Nữ Hạnh TN. Tú Liên

42 2150000278 Lê Thị Hồng Hạnh TN. Thường Chánh

43 2150000281 Nguyễn Thị Hào TN. Thánh Hiền

44 2150000282 Phạm Thị Mỹ Hậu TN. Hoa Trí

45 2150000283 Bùi Thị Hiền TN. Thanh Trí

46 2150000286 Huỳnh Thị Hiền TN. Vạn Triết

47 2150000287 Lê Thị Thu Hiền TN. An Tánh

48 2150000289 Phan Thị Thu Hiền TN. Thích Liên

49 2150000290 Sơn Thị Hiền TN. Diệu Duyên

50 2150000292 Châu Trần Minh Hiếu TN. Thuận An

51 2150000297 Phạm Thị Hòa TN. Hiển Thanh

52 2150000298 Giáp Thị Hoàng TN. Hữu Huy

53 2150000299 Nguyễn Nhật Hoàng TN. Nguyên Thành

54 2150000300 Nguyễn Thị Hoàng TN. Liên Khuê

55 2150000301 Trần Thị Minh Hoàng TN. Thiên Nguyện

56 2150000302 Lê Thị Hồng TN. Lệ Khánh

57 2150000303 Ngô Thị Hồng TN. Thánh Tiên

58 2150000304 Nguyễn Thị Ánh Hồng TN. Chúc Hân

59 2150000305 Nguyễn Thị Kim Hồng TN. Diệu Ánh
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60 2150000306 Vũ Thị Thuý Hồng TN. Huệ Ngọc

61 2150000308 Trần Kim Huệ TN. Nhã Liên

62 2150000312 Trương Thị Thùy Hương TN. Nhật Hạnh

63 2150000313 Nguyễn Thị Hường TN. Liên Tâm

64 2150000319 Trần Thị Thu Huyền TN. Lâm Huyền Điềm

65 2150000321 Đinh Thị Thúy Kiều TN. Nhựt Liên

66 2150000322 Nguyễn Thị Kiều TN. Nhuận Hiền

67 2150000323 Nguyễn Thị Lâm TN. Hòa Liên

68 2150000326 Nguyễn Thị Thúy Lành TN. Tuệ Đức

69 2150000327 Đặng Ngọc Pha Lê TN. Hải Trang

70 2150000328 Lê Thị Nhật Lệ TN. Tâm Đức

71 2150000333 Trần Thị Thanh Liên TN. Đức Hạnh

72 2150000334 Nguyễn Thị Liễu TN. Minh Thủy

73 2150000335 Bùi Thùy Linh TN. Diệu Ngộ

74 2150000339 Nguyễn Thị Trúc Linh TN. Vĩnh Hạnh

75 2150000340 Võ Thị Linh TN. Chúc Châu

76 2150000341 Võ Thị Ngọc Linh TN. An Bảo

77 2150000343 Lê Thị Phương Loan TN. Nguyên Hồng

78 2150000347 Phan Kim Loan TN. Thành Hòa

79 2150000348 Thái Thị Cẩm Loan TN. Vạn Hiếu

80 2150000349 Trần Thị Loan TN. Huệ Hiệp

81 2150000351 Lê Thị Lộc TN. Hương Tuệ

82 2150000354 Đỗ Thị Hữu Lượng TN. Hạnh Quang

83 2150000355 Bùi Thị Phong Lưu TN. Nhuận Truyền

84 2150000358 Nguyễn Lê Thanh Lý TN. Định An

85 2150000359 Trương Thị Hải Lý TN. Sơn Hạnh

86 2150000360 Võ Thị Lý TN. Vạn Nhiên

87 2150000363 Trần Thị Mai TN. Tuệ Quang

88 2150000364 Đặng Thị Mão TN. Thường Viên

89 2150000365 Lâm Bảo Minh TN. Minh Hòa

90 2150000366 Nguyễn Thị Mơ TN. Quảng Tưởng

91 2150000371 Trương Thị Bích My TN. Tâm Hạnh

92 2150000372 Nguyễn Thị Na TN. Huệ Thoại
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93 2150000373 Dương Thụy Hồng Nga TN. Uyển Chánh

94 2150000376 Hồ Thị Ngân TN. Thuần Liên

95 2150000377 Lê Thị Kim Ngân TN. Hương Tâm

96 2150000378 Lê Thị Mỹ Ngân TN. Hạnh Tín

97 2150000381 Triệu Thị Nghĩa TN. An Tịnh

98 2150000382 Trần Thị Ngọ TN. Nhựt Quý

99 2150000385 Nguyễn Thị Bích Ngọc TN. Vạn Minh

100 2150000386 Phạm Thị Ngọc TN. Thánh Thanh

101 2150000388 Vũ Thị Ngọc TN. Trung Pháp

102 2150000389 Võ Thị Ngọc Nguyên TN. Thanh Phương

103 2150000390 Nguyễn Thị Nhàn TN. Hạnh Tâm

104 2150000391 Võ Thị Thanh Nhàn TN. Tuệ Trí

105 2150000392 Ngô Thị Tuyết Nhi TN. Thanh Tâm

106 2150000393 Võ Thị Nhi TN. Thành Như

107 2150000397 Trần Vệ Diệu Như TN. Minh Mỹ

108 2150000406 Vi Xuân Nương TN. Tịnh Phước

109 2150000407 Lê Thị Tố Ny TN. Diệu Hạnh

110 2150000409 Lê Thị Oanh TN. Thiên Hạnh

111 2150000412 Nguyễn Thị Oanh TN. Bảo Trí

112 2150000414 Lâm Hiệp Phố TN. Liên Thuận

113 2150000417 Nguyễn Thị Anh Phụng TN. Viên Ân

114 2150000418 Trần Thị Kim Phước TN. Thọ Khánh

115 2150000419 Lê Thị Hồng Phương TN. Tịnh Hằng

116 2150000422 Nguyễn Thị Phượng TN. Nguyên Nhã

117 2150000423 Nguyễn Thị Hồng Phượng TN. Như Ấn

118 2150000424 Nguyễn Thị Hồng Phượng TN. Quảng Thuận

119 2150000425 Nguyễn Thị Thanh Phượng TN. Chánh Tịnh

120 2150000426 Trần Thị Minh Phượng TN. Quảng Tịnh

121 2150000428 Nguyễn Thị Phương Quyên TN. Hoàn Như

122 2150000430 Ngô Như Quỳnh TN. Quang Hương

123 2150000432 Triệu Thị Như Quỳnh TN. Trí Minh

124 2150000435 Huỳnh Thị Kim Sang TN. Đức Hạnh

125 2150000438 Trịnh Thị Sương TN. Vạn Sương
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126 2150000439 Đào Ngọc Tâm TN. Tâm Hảo

127 2150000443 Lê Thị Phúc Thanh TN. Chúc Trí

128 2150000445 Võ Thị Thao TN. Thiên Diễn

Giám thị 2 Thư kí

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giảng viên
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